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CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ

Thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19 tháng 4 năm 2011 
của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về kết quả thực hiện Chỉ thị 
số 32-CT/TW ngày 09-12-2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân 
từ năm 2012 đến năm 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số ……/QĐ-TTg ngày …. tháng …. năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ)

Ngày 19 tháng 4 năm 2011, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Kết luận số 04-KL/TW về kết quả thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09-12-2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. Để việc triển khai thực hiện Kết luận của Ban Bí thư thống nhất, đồng bộ và có hiệu quả trên phạm vi toàn quốc, góp phần phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế của đất nước trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo, Chính phủ ban hành Chương trình hành động với các nội dung chủ yếu sau:

I. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO

1. Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo tinh thần và nội dung được nêu tại Kết luận số 04-KL/TW về kết quả thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09-12-2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; tập trung đẩy mạnh và hướng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về cơ sở, đến trực tiếp các đối tượng; 

2. Nhà nước phát huy vai trò nòng cốt trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đồng thời khuyến khích, tạo điều kiện, huy động sự tham gia, đóng góp của các thành phần, lực lượng xã hội vào công tác này;

3. Kết hợp phổ biến, giáo dục pháp luật với giáo dục đạo đức, chính trị, tư tưởng, nâng cao ý thức pháp luật, đạo đức công vụ, trách nhiệm nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thông qua hoạt động thực thi công vụ kết hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân.
4. Kế thừa và tiếp tục phát huy những kết quả của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật những năm qua; tổng kết thực tiễn để chọn lọc, nhân rộng những mô hình, cách thức có hiệu quả trong công tác này.
II. MỤC TIÊU

- Tạo chuyển biến mạnh mẽ, căn bản, bền vững về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức tự giác tôn trọng, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và toàn thể nhân dân;
- Triển khai sâu rộng, toàn diện, đồng bộ các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, trong đó chọn lọc, phát triển các mô hình, biện pháp phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả, phù hợp với đối tượng, địa bàn.

III. NHỮNG NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được phân công, chỉ đạo tổ chức triển khai toàn diện, đồng bộ, thống nhất các nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật theo tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư tại Kết luận số 04-KL/TW ngày 19 tháng 4 năm 2011 về kết quả thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09-12-2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân, tập trung vào một số nội dung sau: 
1. Hướng dẫn, chỉ đạo việc quán triệt, triển khai sâu rộng nội dung Kết luận số 04-KL/TW của Ban Bí thư; gắn việc triển khai thực hiện Kết luận với việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; kết hợp việc triển khai toàn diện các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại các Bộ, ngành, địa phương.

2. Tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tạo nền tảng pháp lý căn bản, bền vững để triển khai hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật: Xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật sau khi được Quốc hội thông qua tạo cơ sở pháp lý ổn định, thống nhất, đồng bộ và khả thi của hệ thống pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật.
3. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật của các cơ quan, tổ chức, đoàn thể; Tiếp tục củng cố, kiện toàn và nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; có chính sách hợp lý đối với các thành viên Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp.
4. Trên cơ sở sơ kết, tổng kết các Đề án phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc Chương trình hành động quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn từ năm 2005 đến năm 2010 và Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ từ năm 2008 đến năm 2012, kế thừa, phát huy các kết quả đạt được, khắc phục hạn chế, tồn tại, yếu kém, xác định nhu cầu, phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện các Chương trình, Đề án đó đến năm 2016. 
5. Tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực về phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật vững vàng về bản lĩnh chính trị – tư tưởng,  chuyên nghiệp, am hiểu về pháp luật, có trình độ và chuyên môn nghiệp vụ tốt.

a. Nghiên cứu, xây dựng lực lượng thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật chuyên sâu theo lĩnh vực pháp luật và được đào tạo bài bản về nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật. Định kỳ bổ sung, cập nhật và nâng cao kiến thức pháp luật, nghiệp vụ, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
b. Tăng cường năng lực cho các tổ chức pháp chế ở Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc tham mưu giúp Lãnh đạo Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

c. Tập trung nâng cao năng lực, trình độ cho đội ngũ cán bộ tư pháp, lực lượng tuyên truyền viên pháp luật tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ sở; Tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động của các tổ chức tham gia phổ biến, giáo dục tại cơ sở như nhóm nòng cốt vận động nhân dân chấp hành pháp luật, tổ hòa giải cơ sở; tổ chức bồi dưỡng, đào tạo về kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ này; có chính sách hợp lý, động viên, khuyến khích, huy động đội ngũ này tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ sở;

d. Huy động các luật sư, những người làm công tác pháp luật tham gia thực hiện trách nhiệm xã hội của mình đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Nghiên cứu xây dựng chế độ ưu đãi đối với đội ngũ này khi tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật.

6. Ưu tiên tập trung phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, người khuyết tật, nạn nhân bạo lực gia đình; nạn nhân của tội phạm mua bán người, phạm nhân, học sinh trường giáo dưỡng.
7. Thực hiện đổi mới và đa dạng các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với từng đối tượng và địa bàn, chú trọng nhân rộng và phát huy hiệu quả các mô hình điểm trên thực tế; chủ động, sáng tạo, linh hoạt áp dụng các mô hình, biện pháp phổ biến, giáo dục pháp luật mới, phù hợp; chú trọng áp dụng công nghệ thông tin trong phổ biến, giáo dục pháp luật.
a. Thực hiện thí điểm hình thức phổ biến, giải đáp pháp luật trực tiếp qua điện thoại, phổ biến, giáo dục pháp luật trực tiếp tại nhà tạm lánh, tại nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng tại cơ sở cho người dân ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, trẻ em, nạn nhân bị bạo hành và các đối tượng thiệt thòi khác trong xã hội. 
b. Đa dạng hóa các chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật trên các kênh truyền hình phù hợp với từng đối tượng. Chú trọng thực hiện phát sóng các chương trình phổ biến pháp luật bằng tiếng dân tộc thiểu số và tiếng nước ngoài. Tăng cường thời lượng và nội dung các tin, bài phổ biến, giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng khác. Tiếp tục củng cố, mở rộng mạng lưới loa truyền thanh cơ sở ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa, nâng cao chất lượng phổ biến, giáo dục pháp luật trên mạng lưới truyền thanh cơ sở. 
c. Xây dựng và đẩy mạnh triển khai các chương trình, dự án phát triển công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Mở rộng và tăng cường áp dụng internet trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Tạo điều kiện để nhân dân khai thác thông tin pháp luật miễn phí qua internet; đẩy mạnh các chương trình đào tạo, hỗ trợ cá nhân thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật và cá nhân được phổ biến, giáo dục pháp luật sử dụng internet. Ưu tiên bố trí kinh phí từ ngân sách nhà nước, đồng thời huy động các nguồn lực để đầu tư cho các dự án xây dựng cơ sở dữ liệu, cung cấp dịch vụ trực tuyến trong phổ biến, giáo dục pháp luật. 
8. Tiếp tục đẩy mạnh, tăng cường hoạt động giáo dục pháp luật trong nhà trường. 

a. Tiếp tục triển khai thực hiện việc nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, từng bước chuẩn hóa đội ngũ giáo viên dạy môn giáo dục công dân, giảng viên dạy pháp luật trong các cấp học và trình độ đào tạo; đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật trong nhà trường phù hợp với từng nhóm đối tượng và mục tiêu giáo dục, đào tạo.

b. Nghiên cứu thành lập Khoa Sư phạm Luật tại Trường Đại học Luật Hà Nội để đào tạo nguồn giáo viên dạy môn giáo dục công dân và giảng viên dạy pháp luật trong nhà trường theo hướng chuẩn hóa, có chất lượng,  đáp ứng tốt yêu cầu dạy và học pháp luật.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trên cơ sở những nhiệm vụ, nội dung công việc chủ yếu trong Chương trình hành động này, căn cứ chức năng, nhiệm vụ đã được phân công, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã được nêu trong Chương trình hành động bảo đảm chất lượng và tiến độ.

2. Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm giúp Chính phủ tổ chức, chỉ đạo thực hiện Chương trình; chủ trì, phối hợp và hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm phù hợp với các mục tiêu của Chương trình này; định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm thực hiện Chương trình, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định điều chỉnh mục tiêu, nhiệm vụ trong trường hợp cần thiết.

3. Các Bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình liên quan đến Bộ, ngành mình.

4. Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp khảo sát, nghiên cứu và xác định định mức biên chế, xây dựng các chế độ, chính sách phù hợp đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật.

5. Bộ Quốc phòng, Đài Truyền hình Việt Nam chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành được phân công và các Bộ, ngành có liên quan xây dựng các Đề án chi tiết trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

6. Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thanh Tra Chính phủ được giao chủ trì các Đề án trong Chương trình hành động quốc gia về phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2005 – 2010 và Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ từ năm 2008 đến năm 2012 tiếp tục thực hiện Đề án, giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2016; phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan thực hiện các nội dung của Chương trình.

7. Bộ Tài chính có trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn các Bộ, ngành và địa phương xây dựng dự toán kinh phí để tổng hợp trình Chính phủ quyết định bảo đảm nguồn kinh phí thực hiện nhiệm vụ được giao tại Chương trình này; phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan thực hiện các nội dung của Chương trình.
8. Đề nghị Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và các cơ quan tiến hành tố tụng khác chỉ đạo trong toàn ngành tích cực phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao chất lượng lồng ghép phổ biến, giáo dục pháp luật trong các quy trình tố tụng.

9. Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được giao chủ trì Đề án thuộc Chương trình hành động quốc gia về phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2005 – 2010 tiếp tục thực hiện triển khai Đề án giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2016; phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan thực hiện các nội dung của Chương trình.

10. Giao Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm kiện toàn mạng lưới tổ chức thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa phương; bảo đảm đủ biên chế, cơ sở vật chất cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; tăng cường công tác quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật; nghiên cứu, ban hành kế hoạch, tổ chức thực hiện nội dung của chương trình phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong cùng thời kỳ./.                                                                    

                                                                         THỦ TƯỚNG

                                                                     Nguyễn Tấn Dũng
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